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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N Đ, T NH GIA LAIÊ I
- Thành ph n H i đ ng xet x  s  th m g m co:ầ ô ô ư ơ â ô
Th m phan - Ch  t a phiên toaâ u o : Bà Tr nh Th  Y n Ng c.ị ị ế ọ
H i th m nhân dânô â : 

1. Bà Nguy n Th  H i Lý - Can b  h u trí. ễ ị a ộ ư
2. Ông Lê Đình Đ cứ  - Hi u tr ng Tr ng ph  thông dân t c n i trú huy nệ ưở ườ ổ ộ ộ ệ

Đ, t nh Gia Lai.ỉ
- Th  ky phiên toaư : Bà H  Th  Ng c Mai - Can b  Tòa an nhân dân huy nồ ị ọ ộ ệ

Đ, t nh Gia Lai.ỉ
- Đ i di n Vi n ki m sat nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai tham gia phiêna ê ê ê ê i

toa: Ông Ph m Văn Ph ngạ ụ  - Ki m sat viên.ê
Ngày 04 thang 4 năm 2018 t i tr  s  Tòa an nhân dân huy n Đ, t nh Gia Laiạ ụ ở ệ ỉ

xét x  s  th m v  an hình s  th  lý s  02/2018/HSST ngày 12/02/2018 đ i v i bử ơ â ụ ư ụ ô ô ơ ị
cao:

Đinh Ch (tên g i khac: Đinh C), sọ inh ngày 15/01/1997 t i Đ, Gia Lai; N i cạ ơ ư
trú: Làng K, xã Y, huy n Đ, t nh Gia Lai; Ngh  nghi p: làm nông; Trình đ  h cệ ỉ ê ệ ộ ọ
v n: 4/12; Gi i tính: Nam; Tôn giao: Không; Dân t c: Banar; Con ông Đinh Aấ ơ ộ
(ch t) và bà Đinh Th  T, sinh năm 1961; Gia đình b  cao có 06 anh ch  em, b  cao làế ị ị ị ị
con th  5 trong gia đình; B  cao ch a có v , con; Ti n an, ti n s : không; B  cao bứ ị ư ợ ê ê ư ị ị
t m giam t  ngày 12/12/2017 đ n nay, có m t t i phiên tòa.ạ ừ ế ặ ạ

- Ng i bào ch a cho b  cao: ông Nguy n Thành T - Tr  giúp viên phap lýườ ữ ị ễ ợ
thu c trung tâm Tr  giúp phap lý Nhà n c t nh Gia Lai. Có m t.ộ ợ ươ ỉ ặ

- B  h i: Anh Đinh Th, sinh năm 1996; N i c  trú: làng K, xã Y, huy n Đ,ị ạ ơ ư ệ
t nh Gia Lai. Có đ n xin xét x  v ng m t.ỉ ơ ử ắ ặ

- Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan: Bà Đinh Th  Tr, sinh năm 1961;ườ ê ợ ụ ị
N i c  trú: làng K, xã Y, huy n Đ, t nh Gia Lai. Có m t.ơ ư ệ ỉ ặ

- Ng i tham gia t  t ng khac: ườ ô ụ
* Ng i làm ch ng: ườ ứ
1. Ch  Đinh Th  J, sinh năm 1974. N i c  trú: Làng K, xã Y, huy n Đ, t nhị ị ơ ư ệ ỉ

Gia Lai. Có m t.ặ



2. Ch  Đinh Th  Đ, sinh năm 1976. N i c  trú: Làng K, xã Y, huy n Đ, t nhị ị ơ ư ệ ỉ
Gia Lai. Có m t.ặ

3. Ch  Đinh Th  N, sinh năm 1988. N i c  trú: Làng K, xã Y, huy n Đ, t nhị ị ơ ư ệ ỉ
Gia Lai. Có m t.ặ

4. Anh Đinh K, sinh năm 1999. N i c  trú: Làng K, xã Y, huy n Đ, t nh Giaơ ư ệ ỉ
Lai. Có m t.ặ

* Ng i phiên d ch (ti ng Banar): Ông Lê Thanh M ườ ị ế – Giao viên Tr ng Phườ ổ
thông Dân t c N i trú huy n Đ, t nh Gia Lai. ộ ộ ệ ỉ Có m t.ặ

N I DUNG V  ÁNÔ Ụ
Theo cac tài li u có trong h  s  v  an và di n bi n t i phiên tòa n i dung vệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ ụ

an đ c tóm t t nh  sau: ượ ắ ư
Kho ng 15 gi  ngày 27/9/2017 Đinh Ch u ng r u cùng m t s  thanh niêna ờ ô ượ ộ ô

trong làng t i nhà anh Đinh Chr (làng K, xã Y, huy n Đ), u ng đ n 18 gi  cùngạ ệ ô ế ờ
ngày thì ngh . Khi u ng r u Ch th y Đinh K đang  nhà và nh  l i chuy n có mâuỉ ô ượ ấ ở ơ ạ ệ
thu n v i K t  tr c nên ch y v  nhà l y m t cai dao r a đ n đanh K. Ch c m daoẫ ơ ừ ươ ạ ê ấ ộ ư ế ầ
đu i đanh K nh ng K đã b  ch y. Đinh Th là ng i cùng làng đ ng g n đó đ n canổ ư ỏ ạ ườ ứ ầ ế
ngăn và nói v i Ch “Mày có chém thì chém tao”. Lúc này Th và Ch đ ng đ i di nơ ứ ô ệ
cach nhau kho ng 01m. Khi Th quay ng i b  đi thì b  Đinh Ch c m dao r a  taya ườ ỏ ị ầ ư ở
ph i chém 01 nhat trúng vào gi a gay, anh Th ngã ng i v  phía tr c thì Ch ti pa ữ ườ ê ươ ế
t c c m dao r a chém vào vai trai, sau đó chém vào gay trai c a anh Th. Th y anhụ ầ ư ủ ấ
Th ch y nhi u mau nên Ch không chém n a. Sau khi b  chém anh Th đ c ng ia ê ữ ị ượ ườ
dân  đ a  đi  c p  c u,  đi u  tr  t i  B nh  vi n  đa  khoa  t nh  Gia  Lai,  đ n  ngàyư ấ ứ ê ị ạ ệ ệ ỉ ế
02/10/2017 thì ra vi n.ệ

T i b n k t lu n giam đ nh phap y v  th ng tích s  231/2017/PY - TgTạ a ế ậ ị ê ươ ô
ngày 17/11/2017 c a Trung tâm phap y t nh Bình Đ nh k t lu n t  l  t n th ng củ ỉ ị ế ậ ỷ ệ ổ ươ ơ
th  do th ng tích gây nên đ i v i Đinh Th hi n t i là 14%.ê ươ ô ơ ệ ạ

T i b n cao tr ng s : 02/CTr-VKS ngày 12/02/2018 c a Vi n ki m sat nhânạ a ạ ô ủ ệ ê
dân huy n Đ, t nh Gia Lai đã truy t  b  cao Đinh Ch v  t i “ệ ỉ ô ị ê ộ C  ý gây th ng tích”ô ươ
theo đi m đ kho n 2 Đi u 134 c a B  lu t Hình s  năm 2015 đ c s a đ i, bê a ê ủ ộ ậ ư ượ ử ổ ổ
sung năm 2017.

T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sat nhân dân huy n Đ gi  nguyên quy tạ ạ ệ ệ ê ệ ữ ế
đ nh truy t  và đ  ngh  H i đ ng xét x  tuyên b  b  cao ph m t i “ị ô ê ị ộ ồ ử ô ị ạ ộ C  ý gây th ngô ươ
tích”. Đ  ngh  ap d ng đi m đ ê ị ụ ê kho n 2 Đi u 134; đi m b, s kho n 1,  kho n 2 Đi ua ê ê a a ê
51; Đi u 38 c a B  lu t Hình s  năm 2015; x  ph t  b  cao t  24 đ n 30 thang tùê ủ ộ ậ ư ử ạ ị ừ ế
giam.

Ng i bào ch a cho b  cao đ ng ý v i t i danh mà Vi n ki m sat nhân dânườ ữ ị ồ ơ ộ ệ ê
huy n Đ đã truy t  đ i v i b  cao. B  cao là ng i dân t c thi u s , nh n th c phapệ ô ô ơ ị ị ườ ộ ê ô ậ ứ
lu t h n ch ; có nhân thân t t, không có ti n an, ti n s ; là lao đ ng chính trong giaậ ạ ế ô ê ê ư ộ
đình; qua trình đi u tra và t i phiên tòa đã thành kh n khai bao, ăn năn h i c i; đãê ạ â ô a
b i th ng toàn b  thi t h i v  dân s  theo yêu c u c a ng i b  h i; b  h i có đ nồ ườ ộ ệ ạ ê ư ầ ủ ườ ị ạ ị ạ ơ
xin gi m nh  hình ph t. Doa ẹ ạ  b  cao có nhi u tình ti t gi m nh  nên đ  ngh  H iị ê ế a ẹ ê ị ộ
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đ ng xét x  ap d ng thêm Đi u 54 c a B  lu t Hình s  năm 2015, x  ph t b  caoồ ử ụ ê ủ ộ ậ ư ử ạ ị
d i m c th p nh t c a khung hình ph t, m c an t  20 đ n d i 24 thang tù.ươ ứ ấ ấ ủ ạ ứ ừ ế ươ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị U
Trên c  s  n i dung v  an, căn c  vào cac tài li u trong h  s  v  an đã đ cơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ ượ

tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau: Xu t phat t  mâuụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư ấ ừ
thu n v i Đinh K t  tr c nên vào kho ng 18 gi  ngày 27/9/2017 t i làng K, xã Y,ẫ ơ ừ ươ a ờ ạ
huy n Đ, t nh Gia Lai, b  cao Ch đã dùng dao r a đu i chém Đinh K nh ng Đinhệ ỉ ị ư ổ ư
K đã b  ch . Khi Đinh Th ngăn c n thì b   Đinh Ch chém vào vùng gi a gay, gayỏ ạỵ a ị ữ
trai và vai trai c a Đinh Th, gây th ng tích, t n h i s c kh e v i t  l  th ng t t làủ ươ ổ ạ ứ ỏ ơ ỷ ệ ươ ậ
14%. V i hành vi trên, đã có đ  c  s  tuyên b  b  cao Đinh Ch ph m t i “C  ý gâyơ ủ ơ ở ô ị ạ ộ ô
th ng tích”.ươ

M c dù t  l  th ng t t đ i v i ng i b  h i là 14% nh ng do b  cao đã dùngặ ỷ ệ ươ ậ ô ơ ườ ị ạ ư ị
dao r a s c, bén là hung khí nguy hi m đ  gây th ng tích cho ng i b  h i. M tư ắ ê ê ươ ườ ị ạ ặ
khac, gi a b  cao và ng i b  h i không có mâu thu n gì, vi c gây th ng tích choữ ị ườ ị ạ ẫ ệ ươ
ng i b  h i là hoàn toàn vô c , là tr ng h p ph m t i có tính ch t côn đ . Do đó,ườ ị ạ ơ ườ ợ ạ ộ ấ ồ
b  cao ph i ch u trach nhi m hình s  theo quy đ nh t i đi m đ kho n 2 Đi u 134ị a ị ệ ư ị ạ ê a ê
c a B  lu t Hình s . ủ ộ ậ ư

Hành vi ph m t i c a b  cao là nguy hi m cho xã h i, xâm ph m đ n s cạ ộ ủ ị ê ộ ạ ế ứ
kh e c a ng i khac, đ ng th i còn gây m t tr t t , tr  an t i đ a ph ng. Vì v yỏ ủ ườ ồ ờ ấ ậ ư ị ạ ị ươ ậ
ph i x  ph t b  cao th t nghiêm kh c đ  không ch  răn đe, giao d c đ i v i  b  caoa ử ạ ị ậ ắ ê ỉ ụ ô ơ ị
mà còn đ  phòng ng a chung cho xã h i. C n cach ly b  cao ra kh i đ i s ng xãê ừ ộ ầ ị ỏ ờ ô
h i m t th i gian m i đ  tac d ng c i t o, giao d c b  cao thành m t công dân t t.ộ ộ ờ ơ ủ ụ a ạ ụ ị ộ ô

Xét trong qua trình đi u tra và t i phiên tòa b  cao đã thành kh n khai bao,ê ạ ị â
ăn năn h i c i; b  cao đã tac đ ng gia đình b i th ng toàn b  thi t h i v  dân sô a ị ộ ồ ườ ộ ệ ạ ê ư
theo yêu c u c a ng i b  h i. B  cao có nhân thân t t, ph m t i l n đ u, không cóầ ủ ườ ị ạ ị ô ạ ộ ầ ầ
ti n an, ti n s ; ng i b  h i xin gi m nh  hình ph t cho b  cao. Do đó c n ap d ngê ê ư ườ ị ạ a ẹ ạ ị ầ ụ
cac tình ti t gi m nh  trach nhi m hình s  quy đ nh t i cac đi m b, s kho n 1,ế a ẹ ệ ư ị ạ ê a
kho n 2 Đi u 51 c a B  lu t Hình s  2015 đ  gi m nh  m t ph n hình ph t cho ba ê ủ ộ ậ ư ê a ẹ ộ ầ ạ ị
cao. 

V  dân s : Sau khi s  vi c x y ra, b  cao đã b i th ng toàn b  s  ti n chiê ư ư ệ a ị ồ ườ ộ ô ê
phí c p c u, đi u tr  là 2.800.000 đ ng; chi s  ti n cúng theo phong t c 4.300.000ấ ứ ê ị ồ ô ê ụ
đ ng; m  c a b  cao là bà Đinh Th  Tr b i th ng thêm s  ti n t n th t v  tinh th nồ ẹ ủ ị ị ồ ườ ô ê ổ ấ ê ầ
là 3.000.000 đ ng cho b  h i, t ng c ng là 10.100.000 đ ng. Ng i b  h i không cóồ ị ạ ổ ộ ồ ườ ị ạ
yêu c u gì thêm v  m t dân s  nên H i đ ng xét x  không xem xét.ầ ê ặ ư ộ ồ ử

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan là bà Đinh Th  Tr đã b i th ng thayườ ê ợ ụ ị ồ ườ
cho b  cao 3.000.000 đ ng cho b  h i nh ng t i phiên tòa không có yêu c u gì nênị ồ ị ạ ư ạ ầ
H i đ ng xét x  không xem xét.ộ ồ ử

V  x  lý v t ch ng: Xét v t ch ng c a v  an g m: 01 dao r a dài 52cm (canê ử ậ ứ ậ ứ ủ ụ ồ ư
b ng g  dài 28cm, l i b ng kim lo i dài 24cm, l i n i r ng nh t 02cm, s c)ằ ỗ ưỡ ằ ạ ưỡ ơ ộ ấ ắ
không có gia tr  nên c n t ch thu và tiêu h y.ị ầ ị ủ
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V  an phí: B  cao thu c h  c n nghèo  vùng có đi u ki n kinh t  - xã h iê ị ộ ộ ậ ở ê ệ ế ộ
khó khăn nên đ c mi n an phí hình s  s  th m theo quy đ nh c a phap lu t.ượ ễ ư ơ â ị ủ ậ

Vì cac l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ê Ị
Căn c  vào đi m đ kho n 2 Đi u 134; cac đi m b, s kho n 1, kho n 2 Đi uứ ê a ê ê a a ê

51; Đi u 38; kho n 1 Đi u 47 c a B  lu t Hình s  năm 2015; đi m c kho n 2 Đi uê a ê ủ ộ ậ ư ê a ê
106 c a B  lu t T  t ng hình s  năm 2015; đi m đ kho n 1 Đi u 12 ủ ộ ậ ô ụ ư ê a ê Ngh  quy tị ế
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i quy đ nhủ Ủ ườ ụ ô ộ ị
v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng an phí và l  phí Tòa an,ê ứ ễ a ộ a ử ụ ệ

1. V  t i danh: Tuyên b  b  cao Đinh Ch ph mê ộ ô ị ạ  t iộ  “C  ý gây th ng tíchô ươ ”.

2. V  hình ph t:ê ạ
X  ph t b  cao Đinh Ch 24 (Hai m i b n) thang tù. Th i h n ch p hànhử ạ ị ươ ô ờ ạ ấ

hình ph t tù tính t  ngày 12 thang 12 năm 2017.ạ ừ
3. V  x  lý v t ch ng: ê ử ậ ứ
T ch thu và tiêu h y v t ch ng là: 01 con dao r a (ị ủ ậ ứ ư Đ c đi m, tình tr ng v tặ ể ạ ậ

ch ng nhứ ư biên b n giao nh n v t ch ng ngay 27/02/2018 gi a C  quan c nh sata ậ ậ ứ ư ơ a
đi u tra công an huy n Đ va Chi c c thi hanh an dân s  huy n Đê ê u ự ê ).

4. V  an phí:ê  Mi n ễ an phí hình s  s  th m cho b  cao.ư ơ â ị
5.  Th i  h n  khang  cao:  Trong  th i  h n  15  ngày  k  t  ngày  tuyên  anờ ạ ờ ạ ê ừ

(04/4/2018) b  cao; ng i bào ch a cho b  cao, ng i có quy n l i, nghĩa v  liênị ườ ữ ị ườ ê ợ ụ
quan có quy n khang cao b n an đ  yêu c u Tòa an nhân dân t nh Gia Lai xét xê a ê ầ ỉ ử
theo trình t  phúc th m. Ng i b  h i v ng m t t i phiên tòa có quy n khang caoư â ườ ị ạ ắ ặ ạ ê
b n an k  t  ngày nh n đ c b n an ho c niêm y t.a ê ừ ậ ượ a ặ ế

N i nh n:ơ â
- TAND t nh Gia Lai;ỉ
- VKSND huy n Đ;ệ
- Công an huy n Đ;ệ
- VKSND t nh Gia Lai;ỉ
- B  cao; ng i b  h i; ng i bào ch a;ị ườ ị ạ ườ ữ
- Ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quan;ườ ê ợ ụ
- Trung tâm TGPLNN t nh Gia Lai;ỉ
- L u h  s  v  an.ư ồ ơ ụ       

TM. H I Đ NG XET X  S  TH MÔ Ô Ư Ơ Â
Th m phan - Ch  t a phiên toaâ u o

Tr nh Th  Y n Ng cị ị ế o
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